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PHỤ LỤC PL04/QĐ.TK.009 

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI 

ABBANK 

 

A. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

(KHCN) TẠI ABBANK 

1. Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ của khách hàng (KH) 

a. ABBANK tiếp nhận hồ sơ yêu cầu KH xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và thực hiện: 

 Thực hiện thu thập và kiểm tra thông tin khác hàng theo quy định. 

 Cung cấp, tư vấn thông tin các sản phẩm dịch vụ tài khoản thanh toán cho KH, đồng thời 

hướng dẫn KH mở và sử dụng tài khoản đúng mục đích phù hợp với quy định của 

ABBANK và Pháp luật  

b. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cụ thể cho KH trình tự, thủ tục mở tài khoản, các trường 

hợp từ chối mở tài khoản và hướng dẫn cung cấp cho ABBANK các tài liệu, thông tin, dữ 

liệu theo quy định để xác minh thông tin nhận biết Khách hàng. 

c. KH hoàn thiện và cung cấp bộ hồ sơ mở tài khoản thanh toán (TKTT) cho ABBANK. 

2. Kiểm tra hồ sơ mở tài khoản thanh toán, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết KH 

ABBANK kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và đối chiếu đảm bảo sự khớp đúng, chính xác của các 

tài liệu, thông tin, dữ liệu mà khách hàng cung cấp và tiến hành xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định của ABBANK như sau: 

a. Trường hợp chủ tài khoản hoặc người đại diện là cá nhân sử dụng thẻ căn cước hoặc căn 

cước điện tử hoặc thẻ căn cước công dân (có bộ phận lưu trữ thông tin) hoặc danh tính điện 

tử, ABBANK phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản và 

thực hiện kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học 

của chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản theo quy định của ABBANK tùy 

từng thời kỳ; 

b. Trường hợp chủ tài khoản hoặc người đại diện là cá nhân sử dụng thẻ căn cước công dân 

(không có bộ phận lưu trữ thông tin) hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có 

thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ABBANK phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản hoặc người đại 

diện của chủ tài khoản và thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng 

thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện của chủ tài khoản với thông 

tin sinh trắc học hiển thị trên giấy tờ tùy thân của người đó; 

c. Trường hợp chủ tài khoản là cá nhân người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, 

ABBANK được thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba 

hoặc thông qua việc thuê tổ chức khác thực hiện xác minh theo quy định của ABBANK từng 

thời kỳ; 

3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng thì 

thực hiện như sau 

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ cung cấp cho khách hàng nội dung về thỏa thuận mở và sử dụng tài 

khoản thanh toán và kiểm tra, đối chiếu đảm bảo sự chính xác, khớp đúng của các thông tin đã 
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kê khai trên Đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ. 

 Trường hợp các thông tin đầy đủ chính xác, ABBANK thực hiện ký xác thực và mở tài 

khoản, dịch vụ cho KH trên hệ thống. 

 Trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản chưa đầy đủ, chính 

xác hoặc KH thuộc danh sách được áp dụng để từ chối hợp tác, cung cấp dịch vụ, thực 

hiện giao dịch theo quy định về Phòng, chống rửa tiền của ABBANK theo từng thời kỳ, 

ABBANK thực hiện thông báo cho KH để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối mở tài 

khoản và nêu rõ lý do cho KH biết. 

4. ABBANK thực hiện mở tài khoản thanh toán và thông báo cho khách hàng về số hiệu, tên 

tài khoản thanh toán, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán thông qua hợp đồng mở và 

sử dụng TKTT dành cho KHCN tại ABBANK. 

5. Cập nhật chữ ký trên hệ thống của ABBANK 

6. Lưu trữ hồ sơ. 

 

B. HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

1. Điều khoản điều kiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định của ABBANK; 

2. Các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng: 

a. Đối với cá nhân là công dân Việt Nam:  

 Thẻ căn cước công dân; hoặc 

 Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử; hoặc 

 Giấy khai sinh (nếu cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi) 

b. Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận 

căn cước. 

c. Đối với cá nhân là người nước ngoài: 

 Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài cấp, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh 

hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập 

cảnh. 

 Danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02); 

hoặc 

 Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật từng thời kỳ. 

Lưu ý: Giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập 

cảnh: Thẻ tạm trú, thẻ thường trú, Quyết định đơn phương miễn thị thực… 

d. Các loại giấy tờ khác theo quy định Pháp luật. 

3. Thỏa thuận sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán chung (nếu có) theo quy định của ABBANK 

ban hành từng thời kỳ. 

4. Tài liệu, dữ liệu, thông tin liên quan đến thông tin về việc khách hàng tham gia các thỏa thuận 

pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi của khách hàng (nếu có) theo quy định phòng, chống rửa tiền, 

tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tuân thủ cấm vận, trừng phạt tại 
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ABBANK được ban hành từng thời kỳ. 

5. Tài liệu, dữ liệu, thông tin liên quan đến việc xác minh trạng thái tuân thủ FATCA của Khách 

hàng theo Hướng dẫn tuân thủ FATCA tại ABBANK được ban hành từng thời kỳ. 

6. Các loại giấy tờ khác theo quy định pháp luật từng thời kỳ. 

 

C. NGUYÊN TẮC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN 

I. Nguyên tắc mở tài khoản thanh toán 

1. Nguyên tắc mở và sử dụng TKTT tại quầy: Mỗi KH chỉ được phép mở 01 (một) TKTT tại quầy 

với mỗi loại tiền và sử dụng theo mục đích hợp pháp do pháp luật quy định.  

2. Nguyên tắc mở và sử dụng TKTT trên ứng dụng Ngân hàng số: KH được mở tối đa 05 TKTT 

trên ứng dụng Ngân hàng số (Chỉ bao gồm TKTT mở trên ứng dụng Ngân hàng số, không bao 

gồm TKTT mở tại quầy). Từ TKTT thứ 06 trở lên, KH cần ra quầy để thực hiện.   

3. Ưu tiên mở TKTT bằng thẻ căn cước/thẻ CCCD gắn chip.  

4. KH đăng ký mở TKTT bằng loại GTTT nào thì khi thực hiện các giao dịch liên quan tiếp theo 

phải xuất trình đúng loại GTTT đã đăng ký. Trường hợp KH không thể xuất trình loại GTTT đã 

đăng ký, Trưởng ĐVKD được quyền quyết định và xác nhận qua email về việc cho phép KH sử 

dụng GTTT khác, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a. GTTT thay thế phải là bản gốc còn hiệu lực, thể hiện rõ thông tin KH; 

b. Thông tin trên GTTT thay thế và GTTT đã đăng ký phải khớp đúng với nhau (trừ thông tin 

về cư trú);  

c. GTTT phải thuộc các loại GTTT theo quy định của ABBANK hoặc Giấy hẹn trả GTTT hoặc 

Giấy hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục về căn cước. 

Lưu ý: Trường hợp KH sử dụng GTTT khác GTTT đã đăng ký được Trưởng ĐVKD xác nhận 

qua mail, GDV/Cấp kiểm soát in mail xác nhận này để lưu cùng bộ chứng từ hạch toán. 

5. GTTT của KH khi xuất trình cho ABBANK phải còn hiệu lực sử dụng theo quy định của pháp 

luật từng thời kỳ. 

6. Khi ABBANK nhận được sự đồng ý của KH về việc sử dụng thông tin KH trên Đề nghị mở TK 

gần nhất, ABBANK sẽ có quyền sử dụng các thông tin đó để cập nhật cho các sản phẩm dịch vụ 

khác tại ABBANK. 

7. Với dịch vụ cung cấp số TKTT theo yêu cầu, KH chỉ thực sự được sở hữu, sử dụng số tài khoản 

theo yêu cầu sau khi KH đã thanh toán đầy đủ phí theo quy định của ABBANK. 

8. Đảm bảo KH được đối chiếu thông tin nhận biết KH với Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám 

sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước và danh 

sách khách hàng liên quan nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật đã được Bộ Công an và 

cơ quan chức năng khác cung cấp (nếu có). 

II. Nguyên tắc sử dụng tài khoản thanh toán 

1. Chủ tài khoản được sử dụng TKTT để nộp, rút tiền mặt và được sử dụng các dịch vụ thanh toán 

qua tài khoản như: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, 
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ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ 

gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Tất cả các giao dịch về TKTT của cá nhân quy định tại mục b, khoản 7.1 Điều 7 phải được thực 

hiện thông qua người đại diện theo người giám hộ/người đại diện theo pháp luật. 

3. Khi sử dụng TKTT, chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc 

người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách đã đăng ký với 

ABBANK theo hồ sơ mở TKTT. 

4. Trường hợp người được giám hộ hoặc người được đại diện (không phải trường hợp ủy quyền) đủ 

điều kiện để tự thực hiện giao dịch thì người được giám hộ hoặc người được đại diện được tự 

mình sử dụng TKTT kể từ thời điểm cập nhật thay đổi thông tin tại ABBANK hoặc khi chủ tài 

khoản đủ năng lực hành vi dân sự. 

5. Trường hợp GTTT của KH hết hạn, KH cần cập nhật, bổ sung thông tin giấy tờ tùy thân còn hiệu 

lực để thực hiện giao dịch tại ABBANK. 

6. Tạm ngưng giao dịch thanh toán, rút tiền khi GTTT của chủ tài khoản/người giám hộ/người đại 

diện theo pháp luật của chủ TKTT hết hạn nhưng chưa cập nhật cho ABBANK. 

7. Việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú, người cư trú là 

cá nhân nước ngoài và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định tại Điều này và 

các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối. 

8. Việc sử dụng TKTT chung phải được thực hiện theo đúng các nội dung cam kết và thỏa thuận 

trong Văn bản thỏa thuận quản lý và sử dụng TKTT chung và phải kiểm soát theo các nguyên tắc 

sau: 

a. Các chủ TKTT chung có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với TKTT chung và việc sử 

dụng TKTT chung phải được sự chấp thuận của tất cả các chủ tài khoản. Mỗi chủ tài khoản 

phải chịu trách nhiệm thanh toán cho toàn bộ các nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc sử dụng 

TKTT chung; 

b. Thông báo liên quan đến việc sử dụng TKTT chung phải được gửi đến tất cả các chủ tài 

khoản, trừ trường hợp giữa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các CTK thanh 

toán chung có thỏa thuận khác; 

c. Từng chủ tài khoản thanh toán chung có thể ủy quyền cho người khác (bao gồm chủ tài khoản 

thanh toán chung còn lại) thay mặt mình sử dụng tài khoản thanh toán chung nhưng phải 

được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung còn lại; 

d. Khi một trong các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là cá nhân bị chết, bị 

tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; chủ thể đứng tên mở 

tài khoản thanh toán chung là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy 

định của pháp luật thì quyền sử dụng tài khoản và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài 

khoản thanh toán chung được giải quyết theo quy định của pháp luật; 

e. Trường hợp các chủ TKTT chung có quốc tịch, tình trạng cư trú khác nhau thì TKTT chung 

chỉ được sử dụng trong phạm vi được phép của tất cả các chủ TKTT chung theo quy định 

pháp luật về quản lý ngoại hối. 
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9. Đối với TKTT do KH mở để phục vụ việc theo dõi các khoản ký quỹ, đảm bảo khả năng thanh 

toán và các mục đích khác theo quy định pháp luật: Đơn vị không được chủ động trích nợ đối với 

số tiền trên TKTT dùng để ký quỹ, các khoản tiền ký quỹ, các khoản tiền để đảm bảo thực hiện 

nghĩa vụ theo quy định pháp luật, trừ trường hợp khoản tiền ký quỹ, khoản tiền để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ tại chính ABBANK. 

D. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TRA SOÁT, KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN 

THANH TOÁN 

1. Hình thức tiếp nhận 

ABBANK tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản 

thanh toán thông qua các hình thức sau: 

a. Qua tổng đài điện thoại (có ghi âm); và 

b. Qua các địa điểm giao dịch hợp pháp của ABBANK; và 

c. Qua app ABBANK (trong trường hợp app ABBANK có tính năng gửi yêu cầu tra soát, khiếu 

nại); và 

d. Các phương thức tiếp nhận khác theo thông báo hoặc thỏa thuận với ABBANK. 

2. Thời hạn Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại: Là 60 ngày kể từ ngày phát 

sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. 

3. Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại 

a. ABBANK sẽ xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận yêu cầu khiếu nại của KH. Thời điểm được xem là ABBANK tiếp nhận yêu cầu khiếu 

nại của KH là thời điểm KH gửi yêu cầu theo một trong các phương thức tiếp nhận của 

ABBANK và cung cấp đủ thông tin để ABBANK xác minh được KH hoặc người được ủy 

quyền (nếu có). 

b. Trong trường hợp hết thời hạn nêu trên mà ABBANK vẫn chưa xác định được nguyên nhân 

hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, ABBANK thỏa thuận với 

KH về phương án xử lý, nếu không thỏa thuận được phương án xử lý thì việc giải quyết tranh 

chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Các nội dung khác 

a. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ABBANK thực hiện tố giác, báo tin cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo 

bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho khách hàng về tình 

trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ 

ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ABBANK thỏa thuận với khách hàng 

về phương án xử lý kết quả tra soát, xử lý khiếu nại.  

b. Trường hợp ABBANK, Khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/ hoặc 

không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 


